LỚP 1 – BÀI 06
	STT
	Nội dung

	Type 1: Choose the correct picture

	1. 
	Castle
A. tranh phòng ngủ
B. tranh lâu đài
C. tranh tầng hầm

Answer: B

	2. 
	Sister
A. tranh anh trai
B. tranh chị gái
C. tranh mẹ

Answer: B

	3. 
	Brother
A. tranh bà
B. tranh em trai
C. tranh chị gái

Answer: B

	4. 
	Bedroom
A. tranh phòng ngủ
B. tranh khu vườn
C. tranh phòng ăn

Answer: A

	5. 
	Mother
A. tranh chị gái
B. tranh mẹ
C. tranh ông

Answer: B

	6. 
	Basement
A. tranh khu vườn
B. tranh tầng hầm
C. tranh phòng ăn

Answer: B

	7. 
	Mother
A. tranh mẹ
B. tranh bố
C. tranh ông

Answer: A

	Type 2: Choose the correct answer

	8. 
	Hình lâu đài
A. bedroom
B. castle
C. garden

Answer: B

	9. 
	Hình anh trai
A. brother
B. sister
C. mother

Answer: A

	10. 
	Hình em gái
A. grandfather
B. father
C. sister

Answer: C

	11. 
	Hình bố
A. father
B. sister
C. brother

Answer: A

	12. 
	Hình phòng ngủ
A. bedroom
B. living room
C. garden

Answer: A

	13. 
	Hình khu vườn
A. living room
B. garden
C. basement

Answer: B

	14. 
	Hình tầng hầm
A. basement
B. bedroom
C. dining room

Answer: A

	Type 3: Listen and tick Yes or No

	15. 
	This is my mother.
Script:
Linh: Hello, Nam!
Nam: Hi, princess. How are you?
Linh: I’m good, thanks. 
Nam: Please, call me Prince Nam.
Linh: Okay, Prince Nam.
Mai: This is my mother.
Nam: Oh. She’s beautiful.
Answer: Yes

	16. 
	This is my brother.
Script:
Mai: This is my father.
Bố: Hello everyone.

Answer: No

	17. 
	My father is in the castle.
Script:
Mai: This is my father.
Bố: Hello everyone.
Linh: My father is in the castle.
Linh và Mai: Hello, father.

Answer: Yes

	18. 
	This is the garden
Script:
Linh: This is the bedroom.
Nam: Wow…

Answer: No

	19. 
	This is a basement.
Script:
Nam: Do you have a basement?
Linh: Sure. Follow me.
Mai: This is the basement.
Nam: Oh… It’s so big.

Answer: Yes

	Type 4: Look and choose

	20. 
	This is my _____.
Hình 1 cô bé và mẹ. Cô bé đang ôm mẹ và giới thiệu
A. mother
B. father
C. sister

Answer: A

	21. 
	This is my _____.
Hình 1 người anh em trai. Người anh đang cõng em trên lưng. Mũi tên chỉ vào người em.
A. father
B. mother
C. brother
Answer: C

	22. 
	This is my _____.
Hình 1 người chị gái đang chơi với em. Người chị đang chia sẻ đồ chơi với em. Mũi tên chỉ vào người chị.
A. brother
B. sister
C. father

Answer: B

	23. 
	My mother is in the _____.
Hình mẹ đang ở trong phòng ngủ, đang gấp quần áo.
A. bedroom
B. kitchen
C. living room
Answer: A

	24. 
	My father is in the_____.
Hình bố ở tầng hầm, đang sửa ống nước (máy giặt)
A. kitchen
B. bedroom
C. basement
Answer: C
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